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HỘI TRƯỜNG, NHÀ HÁT, RẠP PHIM

W500 x D670 x H1000
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-712638

W540 x D670 x H1000
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-712639
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HỘI TRƯỜNG, NHÀ HÁT, RẠP PHIM

W520 x D751 x H1030
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-532544H

W500 x D750 x H990
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-712639TAY VỊN GHẾ: LOẠI A,B,C,D

Loại (A) Loại (B) Loại (C) Loại (D)
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HỘI TRƯỜNG, NHÀ HÁT, RẠP PHIM

W550 x D800 x H990
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-502537H

W550 x D750 x H1030
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-532537H

W500 x D670 x H900
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-19

W520 x D625 x H785
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-0936T

W480 x D540 x H785
GHẾ HỘI TRƯỜNG: G-0936

W480 x D640 x H845
GHẾ ĐA NĂNG: G-01 

W450 x D560 x H821
GHẾ ĐA NĂNG: G-0939T



Ghế Sân Vận
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GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG

W420 x D265 x H420
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-3500

W420 x D450 x H700
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-1500

W420 x D420 x H535
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-2500

W475 x D550 x H805
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-7171

W420 x D398 x H450
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-0500

W450 x D510 x H820
GHẾ SÂN VẬN ĐỘNG: G-8000
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BẢNG MÀU VỎ GHẾ

Màu đỏ (KSB-51)

Màu xanh lá cây (KDB-55)

Màu cam (KSB-52) Màu nâu (KSB-53) Màu xanh da trời (KSB-54)

Màu xanh lục lam (KSB-59)

Màu xám nhạt (KSB-56) Màu xám đậm (KSB-57) Màu vàng (KSB-58)

Màu xám bụi (KSB-63)

Màu đỏ gạch (KSB-60) Màu tím (KSB-61) Màu đen (KSB-62)

BẢNG MÀU VỎ GHẾ:

Màu trắng sáng (KSB-64) Màu xanh dương (KSB-65)
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BÀN GHẾ HỌC

W1950 x D900 x H720
BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC: BG-700-79M

W1950 x D900 x H720
BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC: BG-700-38

W1950 x D900 x H720
BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC: BG-700-39

W475 x D350 x H1800
BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC: BG-190-88

W475 x D350 x H1800
BÀN GHẾ TRƯỜNG HỌC: BG-190-99
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BÀN GHẾ HỌC

W650 x D450 x H720
BÀN HỌC: BH-265

W1200 x D450 x H720
BÀN HỌC: BH-266

W1800 x D450 x H720
BÀN HỌC: BH-267

650/1200/1800 450

72
0

BÀN HỌC: BH-265, 266, 267

Kích thước:
Màu sắc:
Chất liệu:

Xuất xứ:

W650/1200/1800 X D450 X H720
Màu bạc + gỗ gỗ sồi
Mặt bàn ván dăm 20mm + laminate (viền cạnh bằng nhựa  
PVC) Chân bàn ống thép sơn bột tĩnh điện
Việt Nam



www.noithatdaiduong.vn 13

BÀN GHẾ HỌC

W2410xD920xH750
BÀN GHẾ HỌC: BG240

W420 x D450 x H700
BÀN GHẾ HỌC: BG106T

W1200xD800xH450xH750
BÀN GHẾ HỌC: BG108

W1200x D450xH750
BÀN GHẾ HỌC: BG109

W1200xD803xH610
BÀN GHẾ HỌC: BG101

Bàn: W700xD450xH590
Ghế: W300xD390xH340/H600

BÀN GHẾ HỌC: BG106-1 BÀN GHẾ HỌC: BG102A-2
Bàn: W1200xD600xH750
Ghế: W410xD470xH450/H830

BÀN GHẾ HỌC: BG101
Bàn: W1000xD400xH610
Ghế: W320xD375xH660
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BÀN GHẾ HỌC

W1150xD725xH550-760

BÀN HỌC SINH: BG01-LG
W1150xD725xH550-760

BÀN HỌC SINH: BG01-LV
Bàn: W800xD500xH570-725
Ghế: W350xD410xH630-750

BÀN GHẾ HỌC: BG03-V
Bàn: W850xD500xH550-760
Ghế: W350xD415xH630-750

BÀN GHẾ HỌC: BG03-X

Bàn: W800xD500xH590-740 
Ghế: W360xD460 x H700-820

BÀN GHẾ HỌC: BG20-1
Bàn : W800xD500xH590-740
Ghế: W350xD430xH665-785

BÀN GHẾ HỌC: BG20-4-1 BÀN GHẾ HỌC: BGS03-1
Bàn: W700xD450xH540-740
Ghế: W350xD410xH645-755

BÀN GHẾ HỌC: BG29A-3
Bàn : W700xD450xH650-730
Ghế: W360xD420xH630-800
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GHẾ HỌC

W495 x D465 x H815
GHẾ HỌC: G-79

W600 x D550 x H960/1060
GHẾ HỌC: G-390

W455 x D560 x H785
GHẾ HỌC: G-391M

W600 x D640 x H865
GHẾ HỌC: G-321W

W680 x D625 x H950
GHẾ HỌC: G-390

W430 x D490 x H780
GHẾ HỌC: G-892

W455 x D560 x H785
GHẾ HỌC: G-390T

W455 x D560 x H785
GHẾ HỌC: G-390
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GIÁ SÁCH THƯ VIỆN

W3929xD450xH2000
GIÁ THƯ VIỆN G03-4

W1000xD397xH2000
GIÁ SÁCH G02-1

W2957xD450xH2000
GIÁ THƯ VIỆN G03-3

W1965xD397xH2000
GIÁ SÁCH G02-2

W1030xD457xH2000
GIÁ SÁCH G01-1

W1985xD450xH2000
GIÁ THƯ VIỆN G03-2

W2030xD457xH2000
GIÁ SÁCH G01-2

W1013xD450xH2000
GIÁ THƯ VIỆN G03-1
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GIƯỜNG SẮT

W2000xD950xH2000
GIƯỜNG SINH VIÊN GS

W680 x D645 x H930/1020
GIƯỜNG SẮT GS-2T-G

W1900 x D840 x H1650
GIƯỜNG SẮT GS-2T-H-G

W1900xD840xH1650
GIƯỜNG SẮT GS-2T-B

W1900 x D840 x H650
GIƯỜNG SẮT GS-1T

W1900xD840xH1650
GIƯỜNG SẮT GS-2T



Nội Thất
Bệnh Viện

MODERN
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GIƯỜNG KHÁM BỆNH

W2000xD650xH800
GIƯỜNG KHÁM BỆNH GK01

W1800xD650xH800
GIƯỜNG KHÁM BỆNH GK21

W1900xD650x600
GIƯỜNG KHÁM BỆNH GK01I

W2020xD900xH1700
GIƯỜNG Y TẾ GB01

W2100xD900xH1700
GIƯỜNG Y TẾ GB021
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GIƯỜNG KHÁM BỆNH

W2000xD650xH800
XE ĐẨY CÁNG XD01I

W700xD450xH950
XE ĐẨY Y TẾ XE01I

W400xD380x870
TỦ Y TẾ TU01I

W460xD460xH1500/1800
CỌC TRUYỀN Y TẾ C01I

Ø550 x H460/580
GHẾ PHÒNG CHỨC NĂNG G102M

Ø550 x H725/845
GHẾ PHÒNG CHỨC NĂNG G102TS

Ø380 x H520/670
GHẾ ĐẨU QUAY G01I2

W1900xD650x600
TỦ Y TẾ INOX TU02



www.noithatdaiduong.vn 21

GHẾ PHÒNG CHỜ

W1750xD700xH780
GHẾ CHỜ G06B-3

W2980xD680xH800
GHẾ CHỜ G01M-5

W1520xD500xH400
GHẾ CHỜ G01KT-3

W2215xD680xH800
GHẾ CHỜ G01S-4

W1800xD680xH800
GHẾ CHỜ G01M-3T

W1750xD700xH780
GHẾ CHỜ G06-3

W1230xD680xH800
GHẾ CHỜ G01MD -2

W1750xD700xH780
GHẾ CHỜ G06D-3
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GHẾ PHÒNG CHỜ

W1790xD600xH800
GHẾ CHỜ G02-4

W2655xD700xH950
GHẾ CHỜ G03-5

W1325xD600xH800
GHẾ CHỜ G02-3

W2010xD520xH770
GHẾ CHỜ G204T1

W2215xD700xH950
GHẾ CHỜ G03-4T

W1520xD700xH1020
GHẾ CHỜ G04LC-3

W1860xD660xH810
GHẾ CHỜ G07-3

W1055xD640xH860
GHẾ CHỜ G05N
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CÔNG TY TNHH NỘI THẤT ĐẠI DƯƠNG
OCEAN FURNITURE CO.LTD

Số 99 Đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - TP.Hà Nội
+(84)24-3764 8886 / Hotline:0987 141 888
Email: vp@noithatdaiduong.vn
www.noithatdaiduong.vn                     /noithatdaiduong99


